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NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ 

giai đoạn 2014-2020
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN NAM ĐÔNG
KHOÁ V, KỲ HỌP THỨ 8
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004; Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về việc thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg ngày 5 tháng 2 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020;
Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Quyết định số 1347/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh về phê duyệt qui hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020;

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/HU ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ 16 (khoá XIV) về làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2014-2020 và những năm tiếp theo;  
Sau khi xem xét Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 23/6/2014 của Ủy ban nhân dân huyện về việc xin thông qua và ban hành Nghị quyết thực hiện Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2014-2020; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Đề án làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2014-2020 với một số nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu
Quản lý, bảo vệ có hiệu quả diện tích rừng hiện có, khai thác bền vững diện tích rừng giao cho cộng đồng, nhóm hộ và hộ gia đình; trồng bổ sung các loài cây gỗ bản địa có giá trị cao nhằm nâng cao chất lượng vốn rừng; tận dụng đất đai, khai thác tiềm năng thế mạnh từ rừng tự nhiên để phát triển lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng nhằm tạo thêm việc làm, tăng thu nhập góp phần nâng cao đời sống nhân dân, gắn bó người dân với nhiệm vụ bảo vệ rừng, hướng đến quản lý rừng bền vững; đồng thời tăng độ che phủ rừng, tăng khả năng phòng hộ đầu nguồn và góp phần bảo tồn đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng trên địa bàn.
2. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

Là diện tích rừng tự nhiện được giao cho cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình quản lý, bảo vệ và hưởng lợi với diện tích 5.211ha và một số diện tích thực hiện đồng quản lý ở Vườn Quốc gia Bạch Mã và Ban quản lý Rừng phòng hộ Nam Đông được cấp trên cho phép.
3. Nhiệm vụ và giải pháp
a) Nhiệm vụ
Thứ nhất, làm giàu rừng bằng các loài cây bản địa có giá trị kinh tế cao:
 Diện tích làm giàu rừng dự kiến 1.200,0ha, chiếm 27,9% tổng diện tích rừng nghèo được giao ở những lâm phần phân bố gần, có điều kiện đi lại thuận tiện. 
Các loài cây làm giàu rừng chủ yếu gồm: kiền kiền, đào, chò, huỷnh, lim xanh, sến, mít rừng. 
Phương pháp làm giàu rừng theo rạch, làm giàu rừng theo đám, làm giàu rừng bằng cây con, làm giàu rừng bằng hạt giống gieo thẳng. 
Mật độ làm giàu rừng từ 400-500 cây/ha.
Thứ hai, phát triển các loài lâm sản ngoài gỗ:
- Phát triển các loài mây:

Mây nước (Deamonorops poilanei):

Khoanh nuôi: khoanh nuôi, bảo vệ, khai thác hợp lý trên diện tích 4.011,0 ha rừng thuộc đối tượng khoanh nuôi, bảo vệ. Chủ yếu ở các khu rừng tương đối xa, độ dốc lớn, rừng có độ tàn che cao trên 0,7.

Trồng bổ sung: trồng bổ sung với mật độ 300-400cây/ha, diện tích 1.000 ha, chủ yếu ở các khu rừng thấp từ 1/3 sườn đồi trở xuống, vùng rừng thưa, rừng phục hồi, độ tàn che dưới 0,7.

Mây rút (Plectocomiopsis sp):

Khoanh nuôi: khoanh nuôi hỗn hợp, bảo vệ, khai thác hợp lý trên diện tích 4.011,0 ha rừng thuộc đối tượng khoanh nuôi, bảo vệ. Chủ yếu ở các khu rừng tương đối xa, độ dốc lớn, rừng có độ tàn che cao trên 0,7.

Trồng bổ sung: trồng bổ sung với mật độ 300-400 cây/ha, diện tích 200ha, chủ yếu ở các khu rừng thấp từ 1/3 sườn đồi lên đến 2/3 sườn đồi, vùng rừng thưa, rừng phục hồi, độ tàn che dưới 0,7.
Các loài mây khác (hèo, tắc, cám, song mật): Định hướng khoanh nuôi, bảo vệ trên tất cả diện tích; hướng dẫn khai thác hợp lý và bền vững.

- Phát triển cây lá nón:

Khoanh nuôi: khoanh nuôi hỗn hợp, bảo vệ, khai thác hợp lý trên diện tích 4.011,0 ha rừng thuộc đối tượng khoanh nuôi, bảo vệ. Chủ yếu ở các khu rừng tương đối xa, độ dốc lớn, rừng có độ tàn che cao trên 0,8.

Trồng bổ sung: trồng bổ sung 100,0 ha với mật độ 2.000cây/ha, chủ yếu ở các khu rừng có độ dốc không quá 30o, từ 1/2 sườn đồi lên đến đỉnh đồi, vùng rừng trung bình, rừng phục hồi, độ tàn che dưới 0,8.

-  Xây dựng mô hình trồng bời lời nhớt:

Xây dựng mô hình với diện tích 6,0ha ở các xã Hương Sơn, Hương Lộc, với mục đích làm rừng giống và giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và làm cơ sở để phát triển giai đoạn sau năm 2020. Mật độ trồng 200 cây/ha, trồng hỗn giao trong rừng nghèo theo phương thức làm giàu rừng.

- Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu:
Trồng cây dược liệu khoảng 2,0ha, bao gồm các loài hiện có của Nam Đông như vàng đắng, mật nhân và dẫn giống sa nhân, ba kích…Chú trọng giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ để phát triển sau năm 2020.

- Xây dựng mô hình cây ăn quả bản địa kết hợp du lịch sinh thái

Xây dựng 2,0ha cây ăn quả bản địa ở các điểm du lịch sinh thái như ở Thác Mơ, Ka Zang. Tuyển chọn các loài cây ăn quả có chất lượng như xoài rừng, dâu sặc, dâu đất, bứa, chôm chôm, bòn bon…Mục đích tuyển chọn cây có chất lượng, nhân giống trồng bổ sung trong rừng để tạo nguồn thu nhập; phục vụ du lịch sinh thái.
- Xây dựng mô hình chăn nuôi dưới tán rừng

Xây dựng mô hình chăn nuôi động vật dưới tán rừng  với qui mô 50 hộ, trên địa bàn 5 xã như Thượng Lộ, Hương Sơn, Thượng Nhật, Hương Lộc, Hương Phú theo hướng tận dụng một phần thức ăn có sẵn trong rừng tự nhiên như lá cây, hoa quả, giun đất nhằm giảm bớt chi phí, nâng cao chất lượng thịt, mở rộng hướng chăn nuôi bền vừng. Các đối tượng vật nuôi dự kiến như lợn rừng lai, dê,  nuôi ong lấy mật chất lượng cao.

Khoanh nuôi, bảo vệ, khai thác hợp lý ở các diện tích rừng còn lại:

Diện tích đưa vào khoanh nuôi, quản lý bảo vệ 4.011,0 ha, chủ yếu hướng dẫn các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình bảo vệ thông qua các lớp tập huấn khai thác lâm sản ngoài gỗ theo hướng bền vững; hướng dẫn kỹ thuật xúc tiến tái sinh tự nhiên đối với các loài lâm sản ngoài gỗ.

- Thực hiện đồng quản lý rừng, chia sẻ lợi ích một số lâm sản ngoài gỗ:

Tiếp tục thực hiện cơ chế đồng quản lý và chia sẻ lợi ích trong quản lý rừng tự nhiên thuộc phân khu phục hồi sinh thái của Vườn Quốc gia Bạch Mã, rừng tự nhiên thuộc BQL rừng phòng hộ Nam Đông nhằm tạo điều kiện cho người dân tham gia quản lý bảo vệ và hưởng lợi từ khai thác lâm sản ngoài gỗ một cách bền vững, diện tích khoảng 22.000 ha (Vườn QG Bạch Mã 9.000ha và BQL rừng phòng hộ Nam Đông 13.000 ha). Nông dân có trách nhiệm tham gia quản lý rừng đối với chủ rừng Nhà nước giúp tăng hiệu quả quản lý bảo vệ rừng và được hưởng lợi nguồn lâm sản ngoài gỗ phổ thông (không thuộc đối tượng quí hiểm cần bảo vệ nghiêm ngặt) như các loại mây, lá nón, mật ong, nấm.
b) Giải pháp
- Tuyên truyền vận động: 

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác giao rừng, xác lập chủ rừng, quyền lợi, nghĩa vụ của chủ rừng nhằm giúp các đối tượng nhận rừng biết để tôn trọng; bài trừ tư tưởng coi rừng vô chủ, không tự ý xâm lấn rừng, chặt phá, trộm cắp các sản phẩm ở những diện tích rừng đã được giao. Tuyên truyền bằng nhiều hình thức, chú trọng tuyên truyền bằng đánh giá mô hình, tham quan học tập, truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng.     

- Về quy hoạch: 

Thực hiện qui hoạch cụ thể, chi tiết việc làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ ngoài thực địa, xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của từng xã; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch quản lý rừng 5 năm, hàng năm của các cộng đồng, nhóm hộ, hộ gia đình. Xây dựng bản đồ chi tiết làm giàu rừng và phát triển lâm sản ngoài gỗ.
- Về huy động nguồn vốn:
Vốn ngân sách: Dành một phần vốn từ sự nghiệp kinh tế hàng năm, vốn sản xuất từ các chương trình mục tiêu với mức tối thiểu 400 triệu đồng/năm.

Xây dựng kế hoạch đề xuất hạng mục theo Đề án để sử dụng hết vốn, có hiệu quả đối với dự án bảo tồn hành lang đa dạng sinh học ở 2 xã Thượng Quảng và Thượng Long (gọi tắt là dự án BCC) khoảng 6,7 tỷ đồng.

Phối hợp với Trung tâm phát triển Nông thôn miền Trung (CRD) xây dựng kế hoạch sử dụng có hiệu quả nguồn vốn dự án ICO để phục vụ Đề án (khoảng 700 triệu đồng).

Phối hợp với Dự án mây bền vững thuộc tổ chức WWF xây dựng dự án mây bền vững giai đoạn 3 để huy động nguồn lực cho Đề án và gửi đề xuất đến các tổ chức tài trợ kêu gọi kinh phí hỗ trợ phục vụ Đề án với kinh phí khoảng 2,52 tỷ đồng.
Huy động nguồn lực của nhân dân đóng góp, chủ yếu là nhân công trị giá 2,5 tỷ đồng.

Đăng ký nguồn vốn khoa học để thực hiện các mô hình.

- Về khoa học công nghệ và khuyến lâm:

Khảo sát chuyển hóa, xây dựng vườn giống, lấy giống cây gỗ, mây các loại, lá nón, cây bời lời để phục vụ gieo ươm, cung cấp, hỗ trợ cây giống cho nhân dân trồng phục vụ đề án.

Xây dựng 2 vườm ươm tập trung ở xã Thượng Quảng, Thượng Long do dự án BCC tài trợ. Xây dựng vườn ươm tạm thời tại các khoảnh rừng để giảm chi phí vận chuyển cây con, khuyến khích, hổ trợ cộng động, nhóm hộ, hộ gia đình tự ươm cây tại rừng.

Nghiên cứu, khảo nghiệm việc thu hoạch, gieo ươm đối với các giống mây, bời lời, lá nón, cây ăn quả bản địa và các giống vật nuôi có chất lượng.

Tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật cho nông dân bằng nhiều hình thức.

- Về chế biến và thị trường:
Liên kết với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm lâm sản ngoài gỗ để ký hợp đồng bao tiêu, tiêu thụ sản phẩm, sơ chế, chế biến.
Xây dựng chiến lược quảng bá, tiếp thị sản phẩm, hệ thống thông tin, đăng ký thương hiệu lâm sản ngoài gỗ, từng bước mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước.
4. Kinh phí thực hiện
Tổng nhu cầu vốn 14,92 tỷ đồng, trong đó:
Từ ngân sách: 
2,50 tỷ đồng (16,8%)

Kêu gọi các dự án: 
9,92 tỷ đồng (66,4%)

Vốn tự có của người dân: 
2,50 tỷ đồng (16,8%)
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực sau 7 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân huyện thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
Giao trách nhiệm Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết, có giải pháp huy động các nguồn lực phục vụ Đề án. Định kỳ báo cáo Hội đồng nhân dân huyện kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Nghị quyết cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Giao trách nhiệm cho Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể của huyện tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo thẩm quyền được pháp luật qui định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Nam Đông khóa V, kỳ họp thứ 8 thông qua./.
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- HĐND,UBND,UBMTTQVN huyện;
Trần Xuân Bình
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- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành;
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